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	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Chủ nhiệm lớp
	Khóa
	Khoa

	A
	HỆ CAO ĐẲNG

	1
	Võ Quang 
	Trung
	Giảng viên Khoa CN2
	Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
	12
	Công nghệ 2

	2
	Nguyễn Thái
	Nho
	Phó Trưởng Khoa CNTT
	Tin học ứng dụng
	
	Công nghệ thông tin

	3
	Thái Yên 
	Hà
	Giảng viên Khoa NN
	Tiếng Anh 
	
	Ngoại ngữ

	4
	Trần Thị Kim 
	Ánh
	Trưởng Khoa Kinh-Thương
	Kế toán 1

Kế toán 2
	
	Kinh-Thương

	5
	Phạm Ngọc Quỳnh
	Châu
	Phó Trưởng phòng Đào Tạo
	Quản trị kinh doanh 1

Quản trị kinh doanh 2
	
	

	6
	Nguyễn Thị
	Tuyết
	Kế toán trưởng
	Quản trị kinh doanh 3

Quản trị kinh doanh 4
	
	

	B
	HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

	1
	Nguyễn Thị Hồng
	Anh
	Trợ lý B.GDCN
	Kế toán
	10
	Ban GDCN


